
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3, ngách 18/10, ngõ 163 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AQ - GROUP

0109989864

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý thương mại ; Môi giới thương mại
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của 
Luật đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết:
Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Hoạt động thu mua, phân loại, đánh bóng, đóng bao gạo gắn 
liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu.
Hoạt động thu mua, phân loại, đóng bao lúa mỳ, hạt ngũ cốc 
khác, bột mỳ gắn liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu

4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AQ - GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AQ - GROUP TRADING JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: AQ - GROUP TG., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986116717
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...
Bán buôn thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế;
Bán buôn các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng 
thịt từ gia súc, gia cầm.
Bán buôn thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến như cá, động 
vật giáp xác (tôm, cua...), động vật thân mềm (mực, bạch 
tuộc...), động vật không xương sống khác sống dưới nước.
Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, nước 
rau ép;
Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả ép.
Bán buôn các loại chè đen, chè xanh đã hoặc chưa chế biến, 
đóng gói, kể cả loại chè đóng gói nhỏ pha bằng cách nhúng gói 
chè vào nước (chè Lippton, Dilmate...).
Bán buôn đường, bánh, mứt, kẹo, sôcôla, cacao...;
Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc... và sản phẩm sữa như 
bơ, phomat...;
Bán buôn mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản 
phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng; Bán buôn dầu, mỡ động 
thực vật;Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác;Bán buôn thức ăn cho 
động vật cảnh….

4632(Chính)

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
Bán buôn đồ uống có cồn (Bán buôn rượu mạnh;Bán buôn 
rượu vang;Bán buôn bia.Mua rượu vang ở dạng thùng rồi đóng 
chai mà không làm thay đổi thành phần của rượu;Rượu vang 
và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn).
Bán buôn đồ uống không có cồn (Bán buôn đồ uống nhẹ không 
chứa cồn, ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, pepsi 
cola, nước cam, chanh, nước quả khác...;
Bán buôn; nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác)

4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
Bán buôn vải, hàng dệt, quần áo và hàng may mặc khác, giày 
dép...
Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải 
giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc (Bán 
buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn ông và trẻ em 
trai;Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho phụ nữ và 
trẻ em gái;Bán buôn đồ phụ kiện may mặc như: Khăn quàng 
cổ, găng tay, tất, cravat...;Bán buôn hàng may mặc bằng da 
lông, da và giả da); Bán buôn giày dép bằng mọi chất liệu.

4641
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7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch... bằng 
da, giả da và bằng các chất liệu khác.
Bán buôn dụng cụ y tế (Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, 
kim tiêm...; Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia 
đình như: Máy đo huyết áp, máy trợ thính...)
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (Bán 
buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;Bán buôn hàng mỹ 
phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng 
cho mắt...;Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, 
sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ 
sinh...)
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện:  Bán buôn đèn 
và bộ đèn điện;Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh 
hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng 
điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy 
tóc...
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu : 
Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...;ô dù, dao, kéo,xe đạp và 
phụ tùng xe đạp, sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính 
râm, ống nhòm, kính lúp),băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, 
hình ảnh;đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức, 
nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
Bán buôn van và ống điện tử;Bán buôn thiết bị bán dẫn; Bán 
buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý; Bán buôn mạch in; Bán 
buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa ghi 
(băng, đĩa trắng); Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông; 
Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến; Bán buôn 
đầu đĩa CD, DVD.

4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 
như:Máy cày, bừa, máy rắc phân, máy gieo hạt,gặt lúa, máy 
đập lúa,vắt sữa,nuôi ong, máy ấp trứng, nuôi gia cầm,máy kéo 
được sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp; Máy cắt cỏ.

4653
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11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết 
bị ngoại vi;
Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:  Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; Bán buôn sản phẩm gỗ sơ 
chế; Bán buôn sơn và véc ni; Bán buôn vật liệu xây dựng như: 
cát, sỏi; Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn kính phẳng; Kính, kính chống cháy; Bán 
buôn tấm cách nhiệt, cách âm, vật liệu cách nhiệt, vật liệu cách 
âm vật liệu chống ồn, vật liệu tiêu âm, vật liệu phòng cháy; 
Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; Bán buôn ống nối, khớp nối và 
chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn bình đun nước nóng; Bán 
buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ 
sinh khác;
Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su,...; Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, 
cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác. 
Kinh doanh vật liệu xây dựng; 

4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh Bán buôn cao su Bán 
buôn tơ, xơ, sợi dệt Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại Bán buôn 
chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy 

4669
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14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ( Điều 
50 Luật quản lý ngoại thương)
Hoạt động thương mại điện tử (website thương mại điện tử bán 
hàng qua mạng internet, qua mạng viễn thông di đông)
Đại diện cho thương nhân;
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; 

8299

15. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết:
Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh 
loại hàng nào.
( không bao gồm hoạt động đấu giá theo luật đấu giá hàng hóa 
và các mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh).

4690

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ nhiều loại hàng hóa, tuy nhiên trong đó hàng lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc lào là chủ 
yếu, doanh thu chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài các loại hàng hóa 
này, các cửa hàng đó còn bán lẻ các loại hàng hóa khác như 
quần áo, giường, tủ, bàn ghế, đồ ngũ kim, hoá mỹ phẩm... 
nhưng các loại hàng này chiếm tỷ trọng nhỏ.
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa hàng tiện 
lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp 
khác.

4711

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) (Bán lẻ nhiều loại hàng 
hóa trong siêu thị, bán nhiều loại hàng hóa: quần áo, giày dép, 
đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ 
thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó lương thực, thực 
phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lào có doanh thu 
chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)( Bán lẻ nhiều loại 
hàng hóa trong minimarket, cửa hàng tiện lợi, bán nhiều loại 
hàng hóa: quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ 
phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực 
phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm 
thuốc lá thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác.

4719

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ của các cửa hàng chuyên doanh gạo, lúa mỳ, bột mỳ, 
ngô...

4721
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19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến(Rau, 
tươi, ướp lạnh, hoặc đã được bảo quản cách khác; Quả, tươi, 
ướp lạnh hoặc đã được bảo quản cách khác;Nước rau ép, nước 
quả ép).
Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến (Thịt gia súc, gia cầm và thịt gia cầm tươi, sống, ướp 
lạnh hoặc đông lạnh; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia 
súc, gia cầm, tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông; thịt và phụ phẩm 
ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, đã sơ chế hoặc bảo 
quản (ngâm muối, sấy khô, hun khói...); Bột mịn và bột thô từ 
thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ)
Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến(Cá, tươi, ướp lạnh 
hoặc ướp đông, khô, hoặc đã được sơ chế, chế biến khác; Tôm, 
cua và động vật giáp xác khác, sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, 
khô hoặc đã được sơ chế, bảo quản hoặc chế biến khác; Mực, 
bạch tuộc và động vật thân mềm, động vật không xương sống 
khác sống dưới nước, tươi, ướp lạnh, đông, khô hoặc đã được 
sơ chế, bảo quản, chế biến khác; Hàng thủy sản khác.
 Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột;
Thực phẩm khác.

4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang, bia;
Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, 
có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước cam, 
chanh, nước quả khác...;
Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai 
khác.

4723

21. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

22. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Không bao gồm: Bán lẻ đồ cổ; hoạt động đấu giá theo luật 
đấu giá hàng hóa và các mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh) 

4774

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

24. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

25. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783
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26. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ.

4784

27. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

28. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; Bán lẻ thảm treo 
tường, thảm trải sàn, đệm, chăn, màn; Bán lẻ sách, truyện, báo, 
tạp chí; Bán lẻ trò chơi và đồ chơi; Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia 
đình, hàng điện tử tiêu dùng; Bán lẻ đĩa ghi âm thanh, hình 
ảnh; Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng; Bán lẻ hàng hóa khác 
chưa được phân vào đâu.
( Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí và không bao 
gồm hoạt động đấu giá theo quy định của Luật đấu giá hàng 
hóa)

4789

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.Bán trực tiếp qua tivi, 
đài, điện thoại;
( Không bao gồm hoạt động đấu giá theo quy định của Luật 
đấu giá hàng hóa)

4791

30. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy 
bán hàng tự động...;
Bán trực tiếp,giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng;
Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
( Không bao gồm hoạt động đấu giá theo quy định của Luật 
đấu giá hàng hóa)

4799

31. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; 
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933
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33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: -
Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường 
sắt, đường bộ; - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt động liên quan 
khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa 
trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá. - 
Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

34. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Máy vi tính; Thiết bị ngoại vi máy vi tính, máy in, máy scan... 
Bộ điều khiển trò chơi video; Phần mềm được thiết kế để sử 
dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo 
yêu cầu riêng của khách hàng), kể cả trò chơi video; Thiết bị 
viễn thông.

4741

35. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Radiô, cassette, tivi;Loa, thiết bị âm thanh nổi;Máy nghe 
nhạc;Đầu video, đầu đĩa CD, DVD.

4742

36. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

37. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh  Bán 
lẻ kính xây dựng kính xây dựng; bán lẻ kính phẳng; kính, kính 
chống cháy; tấm cách nhiệt, cách âm, vật liệu cách nhiệt, vật 
liệu cách âm vật liệu chống ồn, vật liệu tiêu âm, vật liệu phòng 
cháy; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh Bán 
lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4752

38. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ 
dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

40. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

41. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

42. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

43. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

44. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ hàng may mặc;Bán lẻ hàng lông thú;Bán lẻ phụ kiện 
hàng may mặc khác như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo 
quần...;Bán lẻ giày, dép;Bán lẻ đồ da và giả da;Bán lẻ hàng du 
lịch bằng da và giả da.

4771

45. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình;
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, son, phấn, kem, chế phẩm trang 
điểm mắt và đồ dùng trang điểm khác;
Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm...

4772

46. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị chính 
xác;
Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc bán 
lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính;
Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức;
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ 
thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;
Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính 
thương mại;
Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình;
Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;
Bán lẻ hàng hóa phi lương thực, thực phẩm chưa được phân 
vào nhóm nào.
( Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO ANH 
DŨNG

Số 3, ngách 
18/10, ngõ 163 
An Dương 
Vương, Phường 
Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 6,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 6,667

060710675

2 NGUYỄN THỊ 
KIM DUNG

Số 3, ngách 
18/10, ngõ 163 
An Dương 
Vương, Phường 
Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 90,000

060982810
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3 ĐÀO TUẤN 
ANH

Khu 1, Thị Trấn 
Nt Trần Phú, 
Huyện Văn Chấn, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 3,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 3,333

060856744

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       060982810
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đội 6, thôn Ngọc Châu, Xã Châu Quế Hạ, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 3, ngách 18/10, ngõ 163 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ KIM DUNG Nữ

20/03/1993 Kinh Việt Nam

11/11/2010 Công an tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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